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             TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 
              DANH MỤC THUỐC KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ 

             ( 300 NGƯỜI LỚN + 200 TRẺ EM + 100 NHA) 
             TẠI BÌNH ĐẠI – BẾN TRE NGÀY 26/9/2015 

 
STT TÊN THUỐC- HÀM LƯỢNG ĐƠN VN SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 
 KHÁNG SINH    
 AMOXCILIN  0,5g  Viên 2.000  
 AMOXCILIN  0,25g Viên, gói 1.000 Viên và gói 
 CEFALEXIN 0,5g Viên 2.000  
 CEFALEXIN 0,25g Viên 1.000  
 CIFIN 0,5G ( CIPROFLOXACIN ) Viên 1.000  
 CEFIXIME 0,1g Gói 200  
 DOXICILINE 100MG Viên 200  
 OFLOXACIN 0,2G Viên 1.000  
 NOVOMYCIN 1,5 MIU ( SPIRAMYCIN) Viên 100  
 MICTAZOL BLEU ( SÁT KHUẨN ĐƯỜNG NIỆU) Viên 500  
 KHÁNG VIÊM-GIẢM ĐAU    

 PARACETAMOL 0,5g  Viên 5.000  
 HAPACOL 0,25g Gói 200  
 PARACETAMOL 0,325g Viên 2.000  
 PARACETAMOL 100mg Gói 500  
 DICLOFENAC 0,05g Viên 5.000  
 IBUPROFEN  0,4g  Viên 2.000  
 DESCOTY (DECONTRACTYL) 0,25g Viên 3.000  
 DIEZAN 10MG ( MEBZAN – SERATIOPEPTIDASE) Viên 1.000  
 MELOXICAM 7,5MG + PIROCAM* + MELO# Viên 1.000  
 PREDNISOLON  5MG  + BETAMETHASON 0,5MG Viên 500  
 ALPHATRYMOTRYPSIN  Viên 2.000  
 TIÊU HÓA    

 ALUMINA VIÊN 1.000  
 STOMAFAR, MALOXAL Viên 2.000  
 BIOSYBTYL Gói 500  
 CARBOGAST Viên 1.000  
 LOPERAMID 2MG ( PAREPEMIC )* Viên 200  
 SMECTA ( SMIXTAL) GÓI 3G Gói 300  
 OMEPRAZOL 20mg  Viên 2.000  
 LANZOPRAZOL 30mg Viên 1.000  
 SPASMAVERINE 40mg* Viên 500  
 HÔ HẤP    

 TERPINZOAT*+  TERPIN-CODEIN Viên 1.000  
 ACETYL CYSTIEN  0,2 g gói 500  
  TRAGUTAN Viên 1.000  
 DEXIPHARM ( DEXTROMETHORPHAN 15MG ) Viên 1.000  
 CETIRIZIN 10MG Viên 500  
 BROMHEXIN 8MG Viên 500  
 SABUTAMOL 2MG Viên 200  
 SIROP PECTOL Lọ 50  



              HUYẾT ÁP- TIM MẠCH – NÃO    

 ASPIRIN 81MG Viên 2.000  
 NIFEDIPIN 20 mg Viên 1.000  
 CAPTOPRINE 25MG  Viên 2.000  
 ENALAPRIL 10MG Viên 1.000  
 AMLODIPIN 5MG  Viên 2.000  
 CINARIZIN  - STUGERON 25MG Viên 2.000  
 DIUREFAR ( FUROSEMID 40MG) Viên 1.000  
 UTRUPIN ( PIRACETAM 0,4G)  Viên 2.000  
 HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO# Viên 3.000  
 VITAMINE – BỔ    

 VITAMIN C 0,5G Viên 1.000  
 VITAMIN PP 500MG Viên 1.000  
 MAGNE B6 0,25G# Viên 2.000  
 CALCI D # Viên 3.000  
 MULTIVITAMIN Viên 2.000  
 VIÊN SẮT Viên 2.000  
 BCOMPLEX  ( VIT 3 B: B1 +B6+B12)  Viên 3.000  
 VIT- A Viên 600  
 VIT AD  Viên 1.000  
 DN ỨNG – AN THẦN    

 CLOPHENIRAMIN 4MG Viên 500  
 LORATIDIN 10 mg  Viên 200  
 ROTUNDIN 30mg # Viên 2.000  
 TMH- MẮT – DA      

 NACL 0,9%  + # Lọ 100  
 CLORACIN 0,4% MẮT  Lọ 100  
 CORTIBOIN Crem da Lọ 20  
 OTIFAR tai Lọ 50  
 RHINEX 0,05% mũi Lọ 10  
 KETOCONAZOL 2% Tube 10  
 CLOTRIMEZOL 1% TUBE 10  
 PHỤ KHOA - LINH TINH    

 MEGYNA Chai 100  
 VIÊN ĐẶT KHỤ KHOA Viên 1.000  
 METRONIDAZOL 0,5 + 0,25G VIÊN 1.000  
 KIM TIỀN THẢO ( HỘP 100 V)  Hộp 100  
 GĂNG TAY HỘP 01  
 KHẨU TRANG Y TẾ HỘP 02  
 CÂY ĐÈ LƯỠI HỘP 05  
 GEL RỬA TAY KHÔ (chai 30ml) CHAI 05  

 
CẤP  TỐI ĐA 7-10 NGÀY. TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT KHÔNG QUÁ 15 NGÀY 
GHI TÊN THUỐC, HÀM LƯỢNG, LIỀU DÙNG, TƯ VẤN RÕ RÀNG. 
XIN CÁM ƠN VÀ MONG SỰ HỢP TÁC.  
 


